
STT Tên hàng hóa ĐVT
 Khối 
lượng 

Ghi chú

I TỦ SUM 2 METER Tủ 1
1 Vỏ Tủ STĐ H700xW600xD250, tole 1.2mm, ngoài trời Cái 1
2 Nhân công lắp ráp tủ tại xưởng, Phụ kiện Hệ 1
3 Chi phí lập trình Hệ 1

4
Đồng hồ đa năng LCD display, Class 1, Modbus, Analyze 
harmonic up to lever 15th

Cái 4

5 PI3070ig-C(Wifi) Cái 1
6 Biến dòng kẹp 820-3000/5A Cái 9  Nhà máy đã có 

7 Biến dòng kẹp 820-3000/5A Cái 3  Cung cấp mới 

8 PLC S7-1200 1212c Cái 1
9 Module RS485 Cái 2
10 Module RS485 Cái 1
11 Bộ nguồn 24VDC 5A Cái 1
12 Còi báo lỗi xoay có đèn Cái 1
13 Quạt tản nhiệt 120x120mm Cái 2
14 Bộ ổn nhiệt Cái 1
15 Cầu chì Cái 14
16 Relay trung gian 230VAC Bộ 2
17 Biến áp cách ly 120VA Cái 1
18 Bộ lọc nhiễu 1P 6A Cái 1
19 Terminal 1P 15A + 3 che cuối Cái 46
20 Cáp 2.5mm2 + cos Gói 1
21 Vỏ tủ nhựa 200x300x160 + 3 bộ cầu chì và nhân công Cái 4


